UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
Trẻ lứa tuổi nhà trẻ 24 – 36 tháng (Sinh năm 2015)

( Tổng số 21 cháu)
	Tt
	Họ và tên trẻ
	Năm sinh
2015
	N
	Nữ
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Họ tên cha

(Số điện thoại)
	Nghề

nghiệp
	Nơi công tác và

Địa chỉ nơi công tác
	Họ tên mẹ

(Số điện thoại)
	Nghề nghiệp
	Nơi công tác và Địa chỉ nơi công tác

	1
	Phan Thị Kim Ngân.
	17/8
	
	x
	17B ĐTVH Đức Giang
	17B ĐTVH Đức Giang
	Phạm Đức Hải

0933258199
	NVVP
	CTCP tập đoàn dược phẩm Vimedimex. 46 – 48 Bà Triệu
	Trịnh Ngọc Duyên

0988086989
	NVVP
	CTCP tập đoàn dược phẩm Vimedimex. 46 – 48 Bà Triệu

	2
	Phạm Thị Ngọc Linh.
	24/7
	
	x
	Tổ 12 Thép Mới Giang Biên
	Tổ 12 Thép Mới Giang Biên
	Phạm Văn Sỹ

0913385914
	NVVP
	Cty Asyco K12 Kđtvh
	Nguyễn Thị Huyền

0983574338
	GV
	THCS Yên Thường

	3
	Đỗ Minh Khang.
	28/2
	x
	
	P1004H2 KĐTVH
	P1004H2 KĐTVH
	Đỗ Minh Sáng

0932370086
	NV định giá
	PG Bank 229 Tây Sơn
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh

090456558
	Luật sư
	Bắc Á Bank 60 Lý Thái Tổ

- Hoàn Kiếm

	4
	Phạm Hùng Anh.
	15/3
	x
	
	Tổ 10 KĐTVH Giang Biên
	Tổ 10 KĐTVH Giang Biên
	Phạm Ngọc Cường

0913270247
	KT
	Cty TNHH tư vấn – XD và TM Ngọc Khánh
	Nguyễn Thị Quý

0915527186
	Kỹ sư
	Cty TNHH tư vấn – XD và TM Ngọc Khánh

	5
	Hữu Phước
	3/2
	x
	
	Tổ 17 Thạch Bàn
	Tổ 21 Phường Long Biên
	Nguyễn Văn Luân
0976348397
	TD
	
	Nguyễn Thị Hương Trang
	GV
	MN Đô Thị Việt Hưng

	6
	Hà  Phương Lan
	23/8
	
	x
	P1012 GH6 CT 17 Nguyễn Cao Luyện Giang Biên
	P1012 GH6 CT 17 Nguyễn Cao Luyện Giang Biên
	Hà Mạnh Cường

0989150845
	TVHK
	 Việt Nam Airline
	Phạm Thị Giàng

09796190
	TVHK
	 Việt Nam Airline

	7
	Phạm Mạnh Linh
	9/7
	x
	
	Tổ 21 Ngọc Thụy
	Tổ 22 Thanh Am
	Phạm Ngọc Ninh
	XD
	Cty CP XD Trường Thịnh
	Nguyễn Thị Xuân

098832833
	KT
	Cty CP XD Trường Thịnh

	8
	Nguyễn Minh Bảo.
	13/11
	x
	
	493 Ngô Gia Tự Tổ 9 Đức Giang
	493 Ngô Gia Tự Tổ 9 Đức Giang
	Nguyễn Minh Anh
	NV
	CTy TNHH LuVina
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc

01667193899
	GV
	Cty TNHH ThaBilaco

	9
	Nguyễn Liên Hương.
	25/5
	
	x
	P508 H8 Tổ 9 KĐTVh
	P508 H8 Tổ 9 KĐTVh
	Nguyễn Trung Phong

0989225188
	Dược sỹ
	Viện kiểm nghiệm thuốc TW – 48 HBT
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Bác sỹ
	BV đức Giang

	10
	Trần Thái Sơn.
	19/7
	x
	
	Đức Giang Long Biên
	P814 CTA9 KĐTVH
	Trần Thọ Chiến

0942819999
	Giám đốc
	CTy tư nhân
	Nguyễn Thị Tuyết

0973905656
	KD
	Cty tư nhân

	11
	Nguyễn Nhật Anh.
	23/6
	
	x
	P512 K5 Tổ 13 KĐTVH
	P512 K5 Tổ 13 KĐTVH
	Nguyễn Văn Din

0948961888
	KD
	Shopj thời trang cty Haiji
	Phan Thùy Linh

0915050181
	NV
	Tổng cty hàng không, 200 Nguyễn Sơn

	12
	Vũ Minh Ngọc
	21/2
	
	x
	P1114 CT 20C KĐTVh
	P1114 CT 20C KĐTVh
	Vũ Tiến Thản

0987772603
	CB
	Ngân hàng BĐ Liên Việt – 109 Trần Hưng Đạo
	Trương Ngọc Hà

0989093487
	CB
	Ngân hàng BIDV – 35 Hàng Vôi

	13
	Bùi Tường Vy
	20/8
	
	x
	Tổ 21 Thượng Thanh
	Số 714 Ct20D Tổ 17 KĐTVH
	Bùi Mạnh Vũ

0936133712
	KD
	
	Vương Thị Ngọc Hoa

0967599336
	Nội trợ
	

	14
	Nguyễn Minh Đức.
	10/8
	x
	
	Tổ 10 Ngô Gia Tự Đức Giang
	Tổ 10 Ngô Gia Tự Đức Giang
	Nguyễn Minh Tuấn

0914942555
	TD
	
	Nguyễn Thị Thu Hường

0915645482
	Nội trợ
	

	15
	Nguyễn Hồng Minh
	2/9
	
	x
	Tổ 10 Phúc Đồng
	P405 CT19 A2 KĐTVH
	Nguyễn Đình Hạnh

0906221683
	NV
	Sở GTVT Hà Nội
	Nguyễn Thùy Linh

0906111683
	PV
	

	16
	Đặng Kim Anh
	13/6
	`
	x
	P408 H6 Tổ 9 KĐTVH
	P408 H6 Tổ 9 KĐTVH
	Đặng Ngọc Linh

0946262896
	KD
	Cty cổ phần Việt UNI
	Nguyễn Thị Duyên

01688762158
	KT
	Cty cổ phần Việt UNI

	17
	Nguyễn Đức Quang
	22/1
	x
	
	104/466 Tổ 15 Ngô Gia Tự
	104/466 Tổ 15 Ngô Gia Tự
	Nguyễn Trường Giang

0984420088
	lái xe
	Cty vận tải xăng dầu
	Đặng Thùy Dương

0983634104
	NV
	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc

	18
	Lê Chúc An
	25/7
	
	x
	P308 K5 KĐTVH
	P308 K5 KĐTVH
	Lê Đức Anh

0982313389
	Bộ đội
	Viện khoa học &Cn quận sự cầu giấy
	Trần Thị Ngọc Thảo

0987842828
	CB
	Ban tổ chức TW (2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình)

	19
	Trần Ngọc Bảo
	17/7
	
	x
	P802 K2 Tổ 10 Giang Biên
	P802 K2 Tổ 10 Giang Biên
	Trần Đức Nghĩa


	 
	Bộ tài chính – 28 Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	CNVC
	Bộ tài chính – 28 Trần Hưng Đạo

	20
	Phạm Bảo Anh
	25/12
	
	x
	23 BT3 Vạn Hạnh, Đức Giang
	23 BT3 Vạn Hạnh, Đức Giang
	Phạm Duy Hiến
	KSXD
	
	Nguyễn Hương Giang

0917371988
	NVVP
	Tổng Cty hàng không, 200 Nguyễn Sơn

	21
	Vũ Tùng Chi
	16/1
	
	x
	Tổ 12 Thép Mới, Giang Biên
	Tổ 12 Thép Mới, Giang Biên
	Vũ Duy Hải

0904358757
	KSXD
	CTy CP xây lắp I, Potrolimex Long Biên
	Nguyễn Thị Minh Thu

0904290468
	KT
	Cty TNHH dược phẩm Kobee Cầu Giấy


Trẻ lứa tuổi mẫu giáo bé (Sinh năm 2014)
(Tổng số 13 cháu)
	1
	Phạm Minh Đức
	19/6
	x
	
	P5204 Ruby 2 Giang Biên
	P5204 Ruby 2 Giang Biên
	Phạm Xuân Thành

0913188636
	KD
	Cty TNHH Minh Long VN
	Nguyễn Thị Thùy Linh

0936237286
	NVVP
	Cty cổ phần hóa chất

	2
	Nguyễn Đỗ Bảo Ngân
	6/4
	
	x
	Tổ 18 Bồ Đề
	CT 10 Đức Giang
	Nguyễn Xuân Đức

0936027799
	Công nhân
	TT DVHK sân bay NB
	Giáp Thị Hằng

0904505011
	Y tá
	BV đa khoa Đức Giang

	3
	Nguyễn Phương Linh
	12/2
	
	x
	Tổ 7 Giang Biên
	Tổ 7 Giang Biên
	Nguyễn Xuân Thành

0979999868
	NV
	Cty CPTVTKXD Modern Architecture
	Nguyễn Thị Nhung

0982775868
	NV
	Cty viễn thông quân đội Viettel

	4
	Bùi Hoàng Linh Anh


	27/9
	
	x
	Tổ 5 Phúc Lợi
	Tổ 5 Phúc Lợi
	Bùi Hải Linh

0912212719
	Công chức
	UBND xã Cổ Bi
	Dưỡng Kiều Ngọc Loan

01666633696
	Công chức
	Phòng Nội vụ quận Long Biên

	5
	Phạm Vân Hà


	12/9
	
	x
	Số 225 Palm Garden Việt Hưng
	Số 225 Palm Garden Việt Hưng
	Phạm Hoài Ninh

0933280282
	Phi công


	Đoàn bay 919
	Trần Thị Thanh Vân

09*06123483
	Kế toán
	Tập đoàn dầu khí Việt nam

	6
	Chu Vĩnh Thế Phong
	24/2
	
	x
	Tổ 12 Giang Biên
	 406 K12 Tổ 17 Giang Biên
	Chu Vĩnh Tuấn

0982377668
	KD
	Cty CP công nghệ cao Minh Anh
	Trần Thị Thúy Vân

0983558368
	KT
	Cty cp XD bảo tàng Hà Nội 381 Đội Cấn Ba Đình

	7
	Hà Uyên Minh

	6/7
	
	x
	Tổ 14 Việt Hưng
	Tổ 14 Việt Hưng
	Hà Huy Hoàng

09125439854
	KD
	Cty CP vật liệu chịu lửa và xây lắp điện Việt Trung
	Nguyễn Thanh Huyền

0904981976
	KD
	Cty CP vật liệu chịu lửa và xây lắp điện Việt Trung

	8
	Phạm Thanh Bình
	2/8
	x
	
	Tổ 13 Sài Đồng
	P308 H11 KĐTVh
	Phạm Phú Đức

094922812111
	KS CNTT
	Trường ĐH Dược
	Vũ Thu Thủy 

0916511866
	Chuyên viên
	BHXH Long Biên

	9
	Nguyễn Lê Phương
	20/11
	
	x
	P506 K2 Giang Biên
	P506 K2 Giang Biên
	Nguyễn Tri Thông

0989203437
	Kĩ sư điện
	Cty TNHH Fuji Electric
	Thái Thị Hồng Lê

0904740599
	Ngân hàng
	Vietcombank Cn Chương Dương

	10
	Nguyễn Minh Anh
	27/01
	
	x
	P522 K1 Tổ 10 Giang Biên
	P522 K1 Tổ 10 Giang Biên
	Nguyễn Đức Bình

0984563638
	Công an
	ĐH kĩ thuật hậu cần công an, TT Hồ, Thuận Thành Bắc Ninh
	Đinh Thùy Minh

0975669930
	Kế toán
	

	11
	Lưu Phương Thảo
	3/9
	
	x
	Số 62 tỏ 16 Đàm Quang Trung, P.Long Biên
	Số 62 tỏ 16 Đàm Quang Trung, P.Long Biên
	Lưu Việt Hà
0987295955
	GV
	THCS Cự Khối
	Bùi Quỳnh Anh
01697337066
	GV
	MN Đô Thị Việt Hưng

	12
	Phạm Đức Nam
	7/10
	x
	
	Tổ 10 KĐTVH 
	Tổ 10 KĐTVH
	Phạm Quốc Việt Anh
0903456598
	KS
	Nhà máy VLCL kiềm tính Việt Nam – Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
0909041582
	TVHK
	Đoàn tiếp viên VN Airline Hà Nội

	13
	Nguyễn Thu Giang
	30/4
	
	x
	Tổ 18 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề
	Tổ 18 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề
	Nguyễn Ngọc Sơn

0915676450
	Giảng viên
	ĐH KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Hương Ly

0914635284
	Giảng viên
	CĐ thủy sản Từ Sơn – Bắc Ninh


Trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (Sinh năm 2013)
(Tổng số 5 cháu)
	1
	Hồ Thạch
	20/11
	x
	
	tổ 26 Thượng Thanh
	Tổ 08 Giang Biên
	Hồ Hồng Thiên

0983536492
	Kĩ sư
	Cty Cp công nghiệp Weldcora
	Đinh Thị Bích

0982264482
	Kế toán
	Cty Cp công nghiệp Weldcora

	2
	Khúc Thái An
	30/8
	
	x
	Tổ 11 Thạch Bàn
	Tổ 7 Giang Biên
	Khúc Văn Bền

0987558338
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Tú

01645951569
	KD
	

	3
	Nguyễn Lương Bảo Anh
	14/2
	
	x
	517, tổ 9 Ngô Gia tự 
	517, tổ 9 Ngô Gia tự
	Nguyễn Lương Xuân Thủy

0988445555
	TD
	
	Nguyễn Quỳnh Anh

0987405054
	TD
	

	4
	Vũ Chấn Hưng
	17/6
	x
	
	Số 1 Ngách 52/2 Ngọc Lâm
	Số 1 Ngách 52/2 Ngọc Lâm
	Vũ Mạnh Tú

0904484683
	KS
	Ban QLDA Quận Hoàng Mai
	Trần Thị Thanh Huyền

0936247786
	NV 
	Ngân hàng Sacombank – 27 Hàng Bài

	5
	Lê Hoàng Bách
	30/7
	x
	
	Tổ 20 Thượng Thanh
	Tổ 20 Thượng Thanh
	Lê Tống Giang

0902272822
	KTV
	Tổ chức CDC Đại sứ quán Mỹ
	Nguyễn Thị Thúy Hằng

0973759377
	Dược sỹ
	Cty cổ phẩn dược TW Mediplantey 345 Giải phóng


Trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn (Sinh năm 2012)
(Tổng số 5 cháu)
	1
	Nguyễn Minh Quân
	24/9
	x
	
	Số 25 hẻm 528/24 Tổ 15 Ngô Gia Tự
	Số 25 hẻm 528/24 Tổ 15 Ngô Gia Tự
	Nguyễn Ngọc Khương

0942637777
	KD
	
	Lê Thị Hồng Dưỡng

0984354444
	KD
	

	2
	Nguyễn Minh Thiện 


	31/5
	
	
	số 1, ngách 21/48 Tổ 26 Thanh Am
	số 1, ngách 21/48 Tổ 26 Thanh Am
	Nguyễn Văn Thêm

0906259288
	KS
	Cty TNHH CN Danko
	Phạm Phương Dung

0902102685
	KT
	Cty TNHH CN Danko

	3
	Ngô Hồ Minh Quân
	31/7
	x
	
	Tổ 16 Sài Đồng Long Biên
	Tổ 13 Phúc Đồng, Long Biên
	Ngô Ngọc Đỉnh

0987806380
	KD
	Cty CP đầu tư ĐHL Hà Nội
	Trần Thị Thu Hoàn

098372005
	KT
	Cty CP dịch vụ nha khoa Đông Á

	4
	Nguyễn Hải Nam
	4/5
	x
	
	Tổ 18 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề
	Tổ 18 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề
	Nguyễn Ngọc Sơn

0915676450
	Giảng viên
	ĐH KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Hương Ly

0914635284
	Giảng viên
	CĐ thủy sản Từ Sơn – Bắc Ninh

	5
	Đỗ Gia Khánh

	21/6
	x
	
	P208 P2 Tổ 14 Nguyễn Cao Luyện, Giang Biên
	P208 P2 Tổ 14 Nguyễn Cao Luyện, Giang Biên
	Đỗ Đức Bắc
0973586899
	Phó GĐ
	Cty CP công nghiệp và năng lượng APEC
	Hà Thu Trang
0983991116
	KS tin học
	Cty THNN phần mềm FPT Duy Tân, Cầu Giấy


